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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ACC304 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K13KCD

Thời gian : 07h00 - 25/12/2009 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Bảy6.75.4008.2000710D13KDN2VânTrương Thị1323211711

Năm phẩy Hai5.23.3006.700089K12KCD1HằngĐào Nguyễn Phương1213224822

Bốn phẩy Ba4.31.7007.400078K12KCD1TrangNguyễn Thị  Hoàng1213227963

Năm5.03.1007.200078K12KCD2LinhĐoàn Thị Hoài1213228744

Năm phẩy Bốn5.42.8008.500098K13KCD1HằngHoàng Thanh Diệu1113216035

Năm phẩy Năm5.52.6009.3000710K13KCD1DiệnLê Thị Hồng1211329766

VắngVV00000000K13KCD1AnhVăn Phương1213224337

Bốn phẩy Một4.11.300800077K13KCD1ThươngPhan Thị1213227168

Năm5.02.9006.6000810K13KCD1ĐồngPhạm Văn1313282029

Bảy7.05.2009.200099.5K13KCD1AnhDương Ngọc Lan13132820810

Bảy phẩy Một7.16.000900078K13KCD1BảoĐoàn Ngọc13132821511

Năm phẩy Một5.12.300900079K13KCD1BáuVõ Thị13132821812

Tám phẩy Ba8.37.4009.800099K13KCD1ChungTrần Thị Kim13132823213

Năm phẩy Tám5.83.8007.7000810K13KCD1ĐàoBùi Thị13132824114

Bốn phẩy Chín4.91.5009.6000710K13KCD1DiệuNguyễn Thị Thanh13132825315

Tám phẩy Tám8.89.3007.5000810K13KCD1DungCao Thị13132826316

Chín phẩy Sáu9.69.6001000099.5K13KCD1GiangHoàng Thị13132826917

Chín phẩy Chín9.99.800100001010K13KCD1HảiTrần Thị Minh13132828118

Sáu6.03.3009.6000810K13KCD1HằngHoàng Thị13132829419

Bảy phẩy Bảy7.76.4009.400099K13KCD1HạnhHoàng Hồ Ngọc13132830120

Chín phẩy Ba9.39.0009.8000910K13KCD1HiềnNguyễn Thị Ngọc13132831221

Bảy phẩy Hai7.27.2006.2000710K13KCD1HòaDương Thị Thu13132833922

Tám phẩy Bốn8.47.6009.6000810K13KCD1HuyềnNguyễn Thị13132835723

Bảy phẩy Năm7.56.1009.6000710K13KCD1KimNguyễn Thị13132836724

Chín9.08.6009.8000810K13KCD1LanNguyễn Thị Hương13132837725

Chín phẩy Bốn9.48.900100001010K13KCD1LiênCao Thị13132838126

Bảy phẩy Tám7.87.0008.2000910K13KCD1LinhNguyễn Thị Tú13132838827

Tám phẩy Năm8.57.5009.8000910K13KCD1LoanTrần Thị Hồng13132839728

Bảy7.05.1009.6000810K13KCD1LyĐào Thị Thảo13132841029

Bảy phẩy Ba7.35.5009.8000810K13KCD1MaiPhan Thị Tuyết13132841630

Bảy7.04.90010000810K13KCD1MỹĐinh Thị Thanh13132842531

Chín phẩy Hai9.29.6008.5000810K13KCD1NgaPhạm Thị Tố13132843432
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Sáu phẩy Bốn6.45.4007.400079K13KCD1NguyệtNguyễn Thị Ánh13132844833

Bảy phẩy Năm7.56.0009.600099K13KCD1NhungNguyễn Thị Cẩm13132846034

Năm phẩy Bốn5.43.3009.100076K13KCD1OanhNgô Thị Hoàng13132846935

Bảy phẩy Hai7.26.0008.800079.5K13KCD1TâmTrần Thanh13132850636

Bảy phẩy Bảy7.76.3009.800089.5K13KCD1ThảoTrương Thị Bích13132853137

Bảy phẩy Năm7.56.7008.4000710K13KCD1ThoaĐinh Thị Kim13132854238

Bảy phẩy Hai7.26.3008.800078.5K13KCD1ThuPhan13132855439

Bảy phẩy Chín7.96.9001000079K13KCD1ThươngNguyễn Thị13132855840

Sáu phẩy Bốn6.44.1001000079K13KCD1ThuýTrần Thị13132857641

Năm phẩy Sáu5.63.4008.400079K13KCD1TrâmNguyễn Ngọc Quỳnh13132859042

Sáu phẩy Tám6.85.9008.900076.5K13KCD1TuấnNguyễn Ngọc13132861343

Bảy7.05.8008.800079K13KCD1VânNguyễn Thị Cẩm13132862444

Sáu phẩy Bảy6.75.8007.100098K13KCD1VinhLâm Thị Hà13132863545

Bảy phẩy Năm7.56.9007.8000810K13KCD1ThảoNguyễn Thị13132894746

Bốn phẩy Năm4.51.3009.100078K13KCD1HằngNguyễn Thị Bích13132894847

Bảy phẩy Bốn7.46.4009.800077.5K13KCD2PhongNguyễn Quốc12132267248

Bảy phẩy Bảy7.76.2009.800099.5K13KCD2ChâuTrần Thị Cẩm13132822549

Sáu phẩy Bốn6.45.9006.400079K13KCD2ChungLê Thị13132823350

Chín phẩy Một9.18.9001000098.5K13KCD2ĐàoTrần Thị Anh13132824351

Sáu phẩy Một6.14.3009.500077K13KCD2DươngNguyễn Huy13132826452

Tám phẩy Tám8.88.3009.5000910K13KCD2GiangPhạm Huỳnh Thu13132827053

Tám phẩy Chín8.98.2009.40001010K13KCD2HàHuỳnh Thị Đông13132828454

Tám phẩy Tám8.88.4009.800089.5K13KCD2HằngLê Thị13132829555

Bảy phẩy Năm7.57.4006000910K13KCD2HiềnPhan Thị Thu13132831356

Chín phẩy Một9.19.5008.900079.5K13KCD2HoàiNguyễn Thị Thu13132833057

Chín9.09.1008.9000810K13KCD2HuếTừ Thị13132834058

Tám phẩy Bốn8.49.7004.8000910K13KCD2HươngNguyễn Thị Thu13132834759

Bảy phẩy Hai7.26.5007.800089K13KCD2HuyềnTrần Thị Thanh13132835960

Sáu phẩy Một6.14.400800079.5K13KCD2KỹNguyễn Thị Minh13132836961

Bảy phẩy Ba7.37.1005.8000109.5K13KCD2LinhVõ Thị13132838962

Chín phẩy Năm9.59.100100001010K13KCD2MaiĐỗ Thị Thanh13132841163

Bảy phẩy Sáu7.66.6009.2000710K13KCD2NgânNguyễn Thị Kim13132843564
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Chín phẩy Sáu9.69.300100001010K13KCD2NhungTrần Thị13132846265

Năm phẩy Tám5.85.2004.6000108K13KCD2QuangHuỳnh Thanh13132848166

Bảy phẩy Bảy7.76.5009.8000710K13KCD2SươngMai Thị Thu13132849767

Chín phẩy Hai9.29.5009.400079.5K13KCD2TâmTrần Thị13132850768

Tám phẩy Bảy8.79.1007000910K13KCD2ThanhBùi Thị13132851769

Sáu phẩy Một6.14.7007.800079K13KCD2ThanhLê Văn13132851870

Sáu phẩy Hai6.24.4008.1000810K13KCD2ThíchHồ Thị13132853471

Nợ HPPP00000000K13KCD2ThươngNguyễn Trương Mỹ13132855972

Sáu phẩy Tám6.86.3006.600089K13KCD2ThủyNguyễn Thị Như13132856973

Bảy phẩy Một7.15.9007.9000109K13KCD2ThuýTrần Trương Thanh13132857774

Bảy phẩy Tám7.86.7008.8000910K13KCD2TìnhNgô Thị Kim13132858575

Tám phẩy Một8.16.9009.8000910K13KCD2TrâmTrần Thị Hồng13132859176

Sáu phẩy Bốn6.44.3009.500079.5K13KCD2TrinhNguyễn Thị13132860677

Bảy phẩy Hai7.26.0009.400078K13KCD2VânLê Hoài13132862578

Tám phẩy Hai8.27.8008.8000710K13KCD2UyênHà Thị Nhật13132864279

Tám phẩy Bảy8.78.1009.2000910K13KCD2VyNguyễn Đình Khánh13132864480

Bảy phẩy Chín7.97.50070001010K13KCD2XuânCao Thị Mỹ13132865081

Tám phẩy Một8.17.4009.4000710K13KCD2YếnTrần Thị Ngọc13132865682

Sáu phẩy Sáu6.65.400900076.5K13KCD2HậuÔng Văn13132866383

Tám8.07.2001000078.5K13KCD3AnhHoàng Thị Ngọc13132820984

Tám phẩy Ba8.38.4007.1000109.5K13KCD3BínhNguyễn Thị13132821985

Nợ HPPP00300077K13KCD3ChiLê Thị Kim13132822686

Bảy phẩy Hai7.26.4008.100079.5K13KCD3ChungNguyễn Thị Thanh13132823487

Năm phẩy Bảy5.74.5006.400079K13KCD3DiễmNguyễn Thuỵ13132824588

Năm phẩy Sáu5.64.8006.100077K13KCD3ĐôngVõ Thị Duy13132825689

Sáu phẩy Một6.14.700800078K13KCD3DươngNguyễn Tuấn13132826590

Sáu phẩy Bảy6.75.4009.100078K13KCD3GiangTrần Ngân13132827191

Năm phẩy Chín5.95.0005.5000810K13KCD3HàĐồng Thị13132828892

Bảy phẩy Năm7.56.4009.600079K13KCD3HạnhTrịnh Thị Mỹ13132830493

Bảy phẩy Hai7.26.700800078K13KCD3HiềnHà Thị Xuân13132831494

Sáu phẩy Bốn6.45.5006.4000810K13KCD3HiếuNguyễn Văn13132832095

Năm phẩy Bốn5.45.600400076K13KCD3HoàngNguyễn Văn13132833396
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Bảy phẩy Năm7.56.5008.8000710K13KCD3HuệLê Thị Mỹ13132834197

Bảy phẩy Bốn7.47.1006.6000810K13KCD3HiềnLê Thị13132834698

Chín phẩy Ba9.39.4009.6000710K13KCD3HươngTrịnh Thị13132834999

Tám phẩy Bốn8.49.0006.7000810K13KCD3KhánhHoàng Quốc131328361100

Tám phẩy Tám8.89.2008.600079K13KCD3LiênThái Thị Kim131328384101

Bảy7.05.9007.20001010K13KCD3LĩnhPhan Thị Hồng131328390102

Chín phẩy Chín9.99.800100001010K13KCD3MaiNguyễn Thị131328412103

Bảy phẩy Ba7.36.3009.500078K13KCD3MạnhNguyễn Sỹ131328419104

Sáu6.05.300600079K13KCD3NaLê Hồ Thị Ly131328427105

Tám phẩy Hai8.27.2001000089K13KCD3NgânThái Thị Thu131328437106

Bảy phẩy Bảy7.76.7009.800079K13KCD3NhungTrương Thuỳ131328463107

Năm phẩy Bốn5.43.8007.800077K13KCD3PhápNguyễn Hữu131328472108

Ba phẩy Năm3.50.3007.800076.5K13KCD3QuýPhan Gia Phước131328484109

Bảy phẩy Hai7.26.3008.200079.5K13KCD3TâmĐỗ Thị131328500110

Tám phẩy Năm8.57.50010000910K13KCD3TâmTrần Thị Thanh131328510111

Bảy phẩy Năm7.56.7009.200078K13KCD3ThiệnTrần Quang131328535112

Tám phẩy Hai8.27.4009.2000810K13KCD3ThuNguyễn Thị Quỳnh131328547113

Sáu phẩy Năm6.54.8008.8000710K13KCD3ThườngNguyễn Văn131328560114

Sáu6.04.9006.6000710K13KCD3ThuỷBạch Thị131328561115

Tám phẩy Ba8.37.3009.8000810K13KCD3ThuỷNguyễn Thị Thanh131328570116

Sáu phẩy Hai6.24.8008.400077.5K13KCD3ThúyNguyễn Ngọc131328578117

Bảy phẩy Bốn7.46.1008.600099.5K13KCD3ThủyTrần Thị Thanh131328579118

Năm phẩy Tám5.84.6007.700076K13KCD3TịnhThái Quang131328586119

Tám phẩy Chín8.99.2008000810K13KCD3TrangĐỗ Thị Huỳnh131328593120

Năm5.03.6005.4000710K13KCD3ViPhạm Thị Tường131328628121

Bảy phẩy Chín7.97.4008.4000710K13KCD3VinhVũ Thị Cẩm131328638122

Sáu phẩy Chín6.95.7008.800079K13KCD3VyNguyễn Ngọc Hoàng131328645123

Bảy phẩy Tám7.86.9009.200089K13KCD3XuyênLê Hà131328651124

Năm phẩy Bảy5.75.0006.400076K13KCD3YếnNguyễn Thanh131328657125

Năm phẩy Ba5.33.9006000710K13KCD3CẩmVõ Ngọc131328662126

Sáu phẩy Bảy6.75.8008.200078K13KCD3HiếuHuỳnh Tấn131328664127

Năm phẩy Hai5.23.2006.800098K13KCD3PhongTrần Thanh131328670128
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Tám phẩy Tám8.88.00010000910K13KCD4AnhNgô Thị Vân131328210129

Sáu phẩy Sáu6.66.3007.400085K13KCD4BìnhLê Thanh131328220130

Sáu phẩy Ba6.35.6006.400079K13KCD4ChiTrịnh Thị Linh131328228131

Sáu phẩy Một6.15.7005.500079K13KCD4DiễmNguyễn Ngọc131328246132

Bảy phẩy Bốn7.47.1007.3000710K13KCD4DuyênDương Lệ131328266133

Bảy phẩy Hai7.26.8008.300076.5K13KCD4HạNguyễn Thái Đoan131328289134

Sáu phẩy Sáu6.66.6005.500079K13KCD4HằngNguyễn Thị Thu131328297135

Bảy phẩy Bảy7.77.1008.600079K13KCD4HạnhNguyễn Thị Hiếu131328303136

Bảy phẩy Một7.16.2006.80001010K13KCD4HiểnLưu Thị131328321137

Bảy phẩy Năm7.56.8008.400079.5K13KCD4HoàngVõ Thanh131328334138

Tám phẩy Tám8.87.900100001010K13KCD4HuệLương Thị Bích131328342139

Sáu phẩy Tám6.85.6008.600079K13KCD4HườngLê Thị Hồng131328350140

Chín phẩy Năm9.59.4009.8000910K13KCD4KhánhVõ Gia131328362141

Bốn phẩy Bảy4.72.000800079K13KCD4LàiHuỳnh Thị131328372142

Năm phẩy Bốn5.44.6003.8000910K13KCD4LiếnBùi Thị131328385143

Sáu phẩy Bảy6.75.5007.500089.5K13KCD4LỉnhLê Thị Hồng131328391144

Sáu phẩy Tám6.87.1005.700078K13KCD4LyBành Thị Khánh131328405145

Tám phẩy Bảy8.77.700100001010K13KCD4MaiNguyễn Thị131328413146

Bảy phẩy Bốn7.46.8007.6000810K13KCD4MếnHồ Thị131328420147

Năm phẩy Năm5.53.0008.800079K13KCD4NaPhạm Lê131328428148

Sáu phẩy Ba6.35.8005.1000810K13KCD4NgọcNguyễn Thị131328441149

Bảy phẩy Tám7.86.8009.6000710K13KCD4NguyênNguyễn Thị Trinh131328443150

Bảy phẩy Bốn7.46.2009.200079.5K13KCD4NyTrần Thị Hoàng131328465151

Bảy phẩy Bốn7.46.4009.400078K13KCD4PhongNguyễn Chí131328473152

Tám8.08.0007.5000710K13KCD4PhúcTrần Thị Mỹ131328475153

Bảy phẩy Chín7.96.8009.6000810K13KCD4QuyênPhạm Thị Anh131328486154

Sáu6.04.9007.500077K13KCD4SongTrần Hải131328492155

Bảy phẩy Bốn7.46.7006.90001010K13KCD4TâmNguyễn Thị131328503156

Bảy phẩy Hai7.26.0009.300079K13KCD4ThảoNguyễn Thị Bích131328512157

Sáu phẩy Một6.15.8006.600076K13KCD4ThànhNguyễn Trung131328523158

Tám phẩy Ba8.37.5009.5000810K13KCD4ThưNguyễn Thị Anh131328550159

Sáu phẩy Một6.14.6006.40001010K13KCD4ThuýHuỳnh Thị131328562160
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5:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Năm6.55.7006.6000710K13KCD4ThủyNguyễn Thị Thu131328571161

Bảy7.06.2007.800079K13KCD4TiênLê Thị Mỹ131328581162

Năm phẩy Năm5.55.200500077K13KCD4ToànNgô Văn131328587163

Năm phẩy Năm5.54.8004.800089K13KCD4TrangHồ Thị Thuỳ131328594164

Bảy phẩy Bốn7.46.5009.100087K13KCD4TrungTrần Hà131328609165

Sáu phẩy Ba6.34.800800079.5K13KCD4TuyếtNguyễn Thị Ánh131328620166

Bảy phẩy Ba7.36.7008.500077.5K13KCD4ViPhan Hoàng Khánh131328629167

Bảy phẩy Ba7.36.5008.800078.5K13KCD4VyNguyễn Trần Thảo131328646168

Bảy7.06.7007.200078K13KCD4ÝPhạm Thih Như131328652169

Tám phẩy Sáu8.68.9009.400077K13KCD4HùngDương Văn131328666170

Bảy phẩy Hai7.28.000500078K13KCD5ChiPhan Thị MỸ131328230171

Bốn phẩy Hai4.23.5003.300077K13KCD5ĐắcNguyễn Văn131328238172

Mười
10.
01000100001010K13KCD5DiệpTrần Thị Ngọc131328248173

Tám phẩy Một8.18.5006.5000810K13KCD5DungNguyễn Thị Thuỳ131328260174

Sáu phẩy Một6.15.6005.600079K13KCD5DuyênPhạm Thị Hồng131328267175

Tám phẩy Năm8.57.80090001010K13KCD5GiangTrương Thị Phương131328273176

Tám phẩy Năm8.57.9009.6000810K13KCD5HảiTrần Thị Minh131328291177

Chín phẩy Ba9.39.7008.3000109K13KCD5HằngTrần Thị Thuý131328298178

Bảy phẩy Bảy7.76.5009.600098K13KCD5HiềnNguyễn Thị131328310179

Bảy phẩy Năm7.57.5008.200076K13KCD5HưngNguyễn Lê131328323180

Tám phẩy Sáu8.68.6008.3000810K13KCD5HồngNguyễn Thị Ánh131328336181

Chín9.09.6008.300079K13KCD5HùngLê Quang131328343182

Chín9.09.2009.600078K13KCD5HuyềnDương Thị Thanh131328353183

Năm phẩy Tám5.86.700300077K13KCD5KhánhNguyễn Duy131328360184

Tám phẩy Hai8.28.6007.800078K13KCD5KhoaHuỳnh Lê Anh131328363185

Chín phẩy Tám9.810009.6000910K13KCD5LàiHồ Thị131328373186

Sáu phẩy Tám6.85.6007.900089K13KCD5LinhHồ Thị Thuỳ131328382187

Sáu phẩy Chín6.96.0007.1000810K13KCD5LiểuNguyễn Thị131328386188

Tám phẩy Năm8.58.6007.3000910K13KCD5LoanHuỳnh Thị Hồng131328395189

Bốn phẩy Hai4.22.6005.700076K13KCD5MaiNguyễn Thị Ngọc131328414190

Sáu phẩy Tám6.85.5007.7000810K13KCD5MinhTrần Thị131328421191

Sáu phẩy Năm6.56.6005.300078K13KCD5NhậtNguyễn Thanh131328456192
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Tám phẩy Hai8.28.50060001010K13KCD5OanhDương Thị131328466193

Bảy phẩy Sáu7.67.0008000710K13KCD5PhươngĐoàn Thị131328476194

Bảy phẩy Bảy7.77.6007000810K13KCD5QuỳnhPhạm Thị131328487195

Tám phẩy Một8.18.5006.9000710K13KCD5ThọPhạm Thị131328514196

Sáu phẩy Một6.15.5005.500098K13KCD5ThànhPhan Quang131328524197

Tám phẩy Bảy8.78.8008.500089K13KCD5ThủyNguyễn Thị Thanh131328539198

Năm phẩy Chín5.94.7006.900079K13KCD5ThoaTrần Thị Kim131328543199

Bảy phẩy Bảy7.76.5008.50001010K13KCD5ThuNguyễn Thị131328553200

Năm phẩy Năm5.54.9004.800079K13KCD5ThúyNguyễn Thị Phương131328564201

Sáu phẩy Một6.15.5005.500089K13KCD5ThủyPhan Minh131328574202

Bốn phẩy Sáu4.63.0005.900078K13KCD5TrâmTrần Thị Quỳnh131328588203

Tám phẩy Chín8.98.5009.2000910K13KCD5TrangNguyễn Mai131328596204

Sáu phẩy Chín6.97.0005.800088K13KCD5TuyếtPhan Thị Ánh131328621205

Sáu phẩy Bảy6.76.4006.100089K13KCD5ViLê Thị Cẩm131328631206

Bảy phẩy Ba7.37.0007.200079K13KCD5XuânVõ Thị131328649207

Sáu phẩy Bốn6.46.1005.5000710K13KCD5ÝNguyễn Thị Như131328653208

Tám phẩy Bốn8.47.5009.4000910K13KCD5ChiNguyễn Bình Phương131328659209

Tám phẩy Sáu8.68.9007.1000910K13KCD6AnhNguyễn Hoàng131328214210

Bảy phẩy Một7.16.9006.400089K13KCD6ChâuĐinh Thị Minh131328223211

Sáu phẩy Ba6.36.7005.300076K13KCD6ChínhNguyễn Công131328231212

Bảy phẩy Hai7.27.7005.800078K13KCD6DùngLê Thị131328250213

Tám phẩy Một8.18.9006000710K13KCD6GiangHồ Hoàng131328268214

Sáu phẩy Hai6.25.7005.300089K13KCD6HânNgô Quang131328276215

Chín phẩy Tám9.89.600100001010K13KCD6HằngĐinh Thị Thu131328292216

Sáu phẩy Năm6.55.7006.6000710K13KCD6HằngTrương Nguyễn Thuý131328299217

Chín phẩy Bảy9.79.500100001010K13KCD6HiềnTrần Thị Mỹ131328308218

Bảy phẩy Một7.17.6004.4000810K13KCD6HiềnNguyễn Thị Diệu131328311219

Năm phẩy Hai5.25.500300077K13KCD6HiếuLê Thanh131328317220

Tám phẩy Ba8.39.0006.300099K13KCD6HồngVõ Thị131328338221

Bảy phẩy Tám7.87.0008.6000810K13KCD6HuyềnLê Thị Thanh131328355222

Bảy phẩy Bảy7.78.2005.5000810K13KCD6HuyềnNguyễn Ngọc Thanh131328356223

Bốn phẩy Một4.12.0005.800078K13KCD6KiênPhan Trần Trung131328365224
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Tám phẩy Năm8.58.6007.7000810K13KCD6LanNguyễn Thị Hoài131328375225

Sáu phẩy Tám6.86.0007.900078K13KCD6LinhNguyễn Thị Thuỳ131328387226

Chín phẩy Sáu9.69.300100001010K13KCD6LoanNguyễn Phương131328396227

Tám phẩy Tám8.89.1007.5000910K13KCD6LyNguyễn Thị Thu131328407228

Tám phẩy Sáu8.67.400100001010K13KCD6MaiNguyễn Thị Phương131328415229

Sáu phẩy Bốn6.45.9005.5000810K13KCD6MyTạ Thị Trà131328424230

Năm phẩy Sáu5.64.7005.2000710K13KCD6NgaNguyễn Thị Thuỳ131328433231

Tám phẩy Bốn8.47.60010000710K13KCD6NguyệtLương Ánh131328445232

Sáu phẩy Năm6.55.7007.200079K13KCD6NhiNguyễn Thị Yến131328457233

Bảy phẩy Chín7.97.5008.200089K13KCD6OanhTrần Thị131328468234

Bảy phẩy Ba7.36.8006.8000910K13KCD6PhươngTrần Thị131328478235

Sáu phẩy Chín6.96.8006.300079K13KCD6SángNguyễn Thị131328488236

Bảy phẩy Sáu7.66.20010000710K13KCD6TâmPhạm Thị Minh131328505237

Sáu phẩy Tám6.86.3006.500089K13KCD6ThảoTrần Thị131328530238

Bốn phẩy Hai4.22.0006.100079K13KCD6ThủyPhạm Thị Thanh131328541239

Bảy phẩy Một7.16.4007.3000810K13KCD6ThơmDương Thị131328544240

Tám phẩy Một8.18.6006.2000810K13KCD6ThươngLa Thị Thương131328556241

Tám phẩy Tám8.88.00010000109K13KCD6ThủyPhan Thị Như131328575242

Sáu phẩy Một6.14.8007.900078K13KCD6TínHuỳnh Đức131328583243

Chín phẩy Năm9.59.40010000810K13KCD6TrangTừ Xuân131328600244

Năm phẩy Một5.13.7005.800079K13KCD6TuấnNgô Thị131328612245

Năm phẩy Một5.13.8005000810K13KCD6UyênTrầm Phương131328622246

Sáu phẩy Năm6.54.5009.600088K13KCD6ViNguyễn Thị Phương131328632247

Chín phẩy Năm9.59.8009.8000710K13KCD6ViệtNguyễn Thị Bích131328633248

Bốn phẩy Năm4.53.1005.100096K13KCD6VũNguyễn Đình131328641249

Bảy phẩy Hai7.26.9006.5000810K13KCD6VuiNguyễn Thị Thanh131328643250

Bảy phẩy Bốn7.48.5004.600088K13KCD6XuânPhạm Thị Thanh131328648251

Tám phẩy Ba8.39.4005.500099K13KCD6YếnNguyễn Thị Hải131328654252

Sáu phẩy Sáu6.66.9004.5000710K13KCD6HườngTrương Minh131328660253

Năm phẩy Năm5.53.9007.100079K13KCD6LàiTrịnh Thị131328668254


